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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông

Thực hiện công văn số 1112/SKHĐT-TH ngày 09/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về  chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm); Trên cơ sở Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh và Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI ƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác CCHC và ứng dụng CNTT trong QLNN của đơn vị

Sở đã thực hiện tốt công tác CCHC, kiểm soát, rà soát, chuẩn hoá thủ tục hành chính của Sở theo Đề án 30 của Chính phủ. Đến nay, tiếp nhận 35 hồ sơ, ước 6 tháng đầu năm tiếp nhận 40 hồ sơ của Sở tại Trung tâm HCC; giải quyết đúng thời hạn 100% (80% thủ tục được xử lý trước thời gian). Duy trì hoạt động 46 DVC trực tuyến mức độ 3 của Sở tại Cổng dịch vụ công tỉnh (Đến nay, đã tiếp nhận 04 DVCTT mức độ 3).

Bộ máy của Sở và Trung tâm CNTT&TT được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; Trung tâm CNTT&TT tiếp tục hoạt động tốt theo cơ chế tự chủ và duy trì tốt việc triển khai hoạt động điều hành của đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Bổ sung thêm 02 Viên chức Trung tâm.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN các lĩnh vực ngành:

2.1. Quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản, In, Phát hành, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở
Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, Bộ TT&TT, UBND tỉnh về định hướng tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ; Điều chỉnh Quy hoạch báo chí đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; tham mưu ban hành trên 65 văn bản chỉ đạo, quản lý trên các lĩnh vực về thông tin, tuyên truyền, xử lý vấn đề báo chí phản ánh và chỉ đạo các đơn vị, địa phương phản hồi thông tin báo nêu; kiểm tra hoạt động của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn; tổ chức 01 cuộc kiểm tra hoạt động in, phát hành; xử lý và kiến nghị Bộ TT&TT xử lý 02 trường hợp vi phạm về hoạt động báo chí; Tổ chức cấp 11 giấy phép về xuất bản tài liệu không kinh doanh, nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Phối hợp tổ chức Hội báo Xuân 2018. Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Khê. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi “Báo chí viết về gương “người tốt, việc tốt” (hiện đang tổ chức chấm và dự kiến trao giải vào tháng 6/2018); thực hiện phổ biến Luật Báo chí và quy trình tiếp xúc báo chí năm 2018 cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn huyện Can Lộc, Tp Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phục vụ tổng kết cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu toàn quốc tại Hà Tĩnh…

Công tác thông tin đối ngoại được chú trọng: Tham mưu ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018; Quy chế phát ngôn và cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biên giới, biển, đảo; các hoạt động hợp tác giữa Hà Tĩnh với các tỉnh bạn nước Lào, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; quảng bá, kêu gọi đầu tư trên địa bàn. 

Công tác thông tin cơ sở tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và phát huy hiệu quả trong việc chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước. Tổ chức triển khai khảo sát 12 xã xây dựng mới và 46 xã sửa chữa hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hệ thống truyền thanh cơ sở đang phát huy tốt vai trò khi cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin đến tận thôn, xóm, khu dân cư đối với các vấn đề về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền... 
2.2. Quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, Internet và tần số Vô tuyến điện
Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; khảo sát vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất, vùng lõm trên địa bàn. Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2018. Hướng dẫn địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp Viễn thông triển khai thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ Bưu điện tỉnh trong thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTG. Kiểm tra hoạt động bưu chính chuyển phát của các doanh nghiệp trên địa bàn, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động. 
Xây dựng và triển khai Phương án đảm bảo Thông tin liên lạc đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh năm 2018. Chỉ đạo các nhà mạng gửi lời chúc Tết của Lãnh đạo tỉnh đến thuê bao điện thoại của người dân trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra các điểm xung yếu và xây dựng phương án đảm bảo TTLL phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018. Xây dựng phương án triển khai đảm bảo TTLL trong diễn tập khu vực phòng thủ. Xây dựng Quy chế Sử dụng thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng (Vinaphone-S) trong PCTT&TKCN trên địa bàn Hà Tĩnh.  

Đến nay, đã tổ chức thẩm định phát triển hạ tầng mạng cho các doanh nghiệp xây dựng 55 trạm BTS, hướng dẫn cấp phép cho 10 đài TTKD; thực hiện thẩm định Thông báo hoạt động bưu chính cho Công ty cổ phần Giao Hàng Nhanh - chi nhánh Hà Tĩnh.

2.3. Thực hiện quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin, Điện tử
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành trong các cơ quan đơn vị thông qua hệ thống I-O; Triển khai, tổ chức vận hành tốt hệ thống gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số từ Văn phòng UBND tỉnh đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã đáp ứng được yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử. Tiêp tục chỉ đạo triển khai hợp tác với Tập đoàn Vietel về ứng dụng và phát triển CNTT, nhất là trong lĩnh vực y tế; khảo sát mức độ an toàn thông tin ở các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra các thiết bị CNTT đang lưu hành trên thị trường trên địa bàn tỉnh.
Đưa vào vận hành thử nghiệm 35 dịch vụ công mức độ 3 cho mỗi đơn vị cấp xã; ra mắt Trung tâm HCC huyện Hương Sơn, TP Hà Tĩnh. Chuẩn bị kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 36a trong Quý I/2018. 

Đánh giá việc công khai minh bạch hoạt động của CQNN trên Cổng thông tin điện tử theo Quyết định 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Kiện toàn Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh; ban hành Chỉ thị tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, rà soát, lựa chọn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

Sơ kết hoạt động Quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2018 của BCĐ CNTT tỉnh. Chỉ đạo và giám sát bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin của CQNN, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức, tham gia chương trình diễn tập An toàn thông tin mạng năm 2018.
3. Hoạt động sự nghiệp ngành 

Đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh; duy trì hoạt động các chuyên mục trên Cổng: Chuyên mục Công bố thông tin doanh nghiệp, Chuyên mục tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp;... chuyển giao Chuyên mục Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh. Thường xuyên theo dõi, quản trị kỹ thuật máy chủ của Cổng; an toàn an ninh thông tin, bảo đảm Cổng hoạt động thông suốt 24/24 giờ; dữ liệu trên Cổng được sao lưu hàng tuần, mỗi tuần 2,1Gb. 
Về đào tạo nhân lực CNTT: Đã xây dựng Kế hoạch tổ chức 03 lớp đào tạo CNTT trên địa bàn tỉnh năm 2018: Chương trình đào tạo về ứng dụng Dịch vụ công mức độ 3, 4 cho người dân trên địa bàn tỉnh; Đào tạo, kỹ năng ứng dụng CNTT cho người dân, doanh nghiệp phục vụ việc tiếp cận, khai thác thông tin và giao dịch với CQNN trên môi trường mạng; Chương trình đào tạo Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin cấp xã. 
Tiếp tục thực hiện vận hành hệ thống điều hành tác nghiệp trực tuyến (MO-IO) và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Duy trì hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng gian hàng mới, cập nhật thông tin doanh nghiệp lên sàn. 
Phối hợp với 03 huyện (Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà) tổ chức Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh.
4. Công tác quản lý hội và hoạt động TT&TT ở cấp huyện

Tiếp tục duy trì phát huy vai trò và hỗ trợ tốt cho công tác QLNN của Hội Tin học và Hội Nhà báo.

Công tác QLNN về thông tin và truyền thông ở cấp huyện ngày càng được quan tâm tăng cường. Thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các hoạt động về thông tin và truyền thông trên địa bàn. Hỗ trợ các địa phương giải quyết, xử lý các vụ việc báo chí nêu đã có tác dụng tích cực trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trên địa bàn. Bố trí Lãnh đạo các phòng chuyên môn thường xuyên thực hiện việc theo dõi và hỗ trợ các huyện trên địa bàn tỉnh.

5. Công tác Phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo về TT&TT
Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thành thói quen, nếp sống của mỗi cán bộ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Tổ chức 04 đợt tập huấn, phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật ngành thông tin và truyền thông cho huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc và TP Hà Tĩnh. 

Tổ chức 05 đợt thanh, kiểm tra: 01 đợt về tần số; 01 đợt về sim đột xuất; 01 đợt về thanh tra xuất bản; 01 đợt thanh tra bưu chính; 01 đợt thanh tra thiết bị CNTT, viễn thông trên địa bàn. Qua kiểm tra tịch thu 50 cuốn sách xuất bản trái phép và nhắc nhở nhiều trường hợp. 

Đến nay, có 01 đơn thư khiếu nại của cá nhân đối với Báo điện tử Người đưa tin, Sở đang thu thập chứng cứ, xác minh nội dung khiếu nại; không có CBCC của Sở vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. 

6. Hoạt động hỗ trợ xây dựng NTM
Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới của ngành, cụ thể: Kế hoạch Kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã đăng ký về đích trong năm 2018; Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018; Tổ chức Cuộc thi “Báo chí viết về gương “người tốt, việc tốt”, “điển hình tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 - 2018”. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ 2 xã đỡ đầu Phú Lộc và Vĩnh Lộc năm 2018. 
7. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp ngành trên địa bàn phát triển theo đúng các quy hoạch của ngành (Quy hoạch phát triển BCVT, Quy hoạch phát triển CNTT, Quy hoạch phát triển Xuất bản, in, phát hành). 

Xây dựng chương trình và chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường các chuyên mục về tuyên truyền, hỗ trợ phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng tại địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về chủ trương, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các dự án kêu gọi gọi đầu tư,... để người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước biết, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Duy trì hoạt động chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, chuyên mục Công bố thông tin doanh nghiệp, chuyên mục tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng TTĐT. Đồng thời chỉ đạo Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cấp, ngành đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết công việc và nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Dự kiến doanh thu của các doanh nghiệp ngành trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt: 1.280 triệu đồng, tăng 20% doanh thu so với năm 2017.

 (Phụ lục các chỉ tiêu văn hóa xã hội kèm theo)
B. ĐÁNH GIÁ 
Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2018, các nhiệm vụ của ngành được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, đặc biệt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ trọng đại, tuyên truyền du lịch biển và khí thế ra quân thực hiện các nhiệm vụ KTXH và xây dựng NTM... QLNN về báo chí được chú trọng, xử lý kịp thời các vi phạm, phản hồi các vấn đề báo nêu. BCVT được quan tâm, thông tin liên lạc trong các ngày lễ được đảm bảo. Ứng dụng CNTT trong công khai, minh bạch và trong điều hành tác nghiệp được thực hiện đồng bộ. Dịch vụ công trực tuyến gắn với “1 cửa” điện tử được quan tâm; Triển khai kịp thời các tiêu chí mới trong xây dựng NTM. Hoạt động sự nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả. Các Kế hoạch, Đề án 3713, Chương trình 13/CTr-UBND, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND đã được triển khai đảm bảo yêu cầu.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 vẫn còn tồn tại những khó khăn vướng mắc cần giải quyết:

- Cán bộ có chuyên môn về Thông tin truyền thông ở Phòng Văn hóa thông tin các địa phương còn thiếu đặc biệt ở cấp xã thiếu và yếu nên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.

- Các Chương trình, Đề án, dự án, Kế hoạch của ngành đã được bàn hành tuy nhiên còn thiếu nguồn kinh phí triển khai thực hiện nên hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị chưa thực sự đầy đủ.
- Hạ tầng mạng trong các CQNN tuy đã được nâng cấp hàng năm, nhưng chưa đồng bộ; cơ sở dữ liệu dùng chung còn thiếu; dịch vụ công trực tuyến mức 3 đã có nhưng người dân và doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Hạ tầng an toàn thông tin chưa thực sự đảm bảo, nguy cơ mất an toàn thông tin đang ở mức cao. 
- Cộng đồng doanh nghiệp chưa mạnh, chưa có doanh nghiệp mạnh về sản xuất các sản phẩm CNTT, kể cả phần cứng, phần mềm và nội dung số trên địa bàn tỉnh. Việc ứng dụng CNTT trong phát triển Nông nghiệp và xây dựng NTM đang còn nhiều hạn chế; việc phát triển CNg CNTT đang còn khó khăn.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Tiếp tục thực hiện Chương trình 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thực hiện Chương trình hành động của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 19 (TW6, Khóa XII), cụ thể:

1. Công tác quản lý đề án, dự án và các quy hoạch ngành:

- Tham mưu phê duyệt quy hoạch Báo chí và triển khai xin điều chỉnh các quy hoạch: Quy hoạch phát triển hạ tầng Viễn thông thụ động; Quy hoạch phát triển CNTT. 
- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án của ngành; Đề án Chính phủ điện tử; Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở giai đoạn 2017-2020; Đề án đầu tư nâng cấp các điểm BĐ VHX; Dự án số hóa chương trình truyền hình và dự án phủ sóng truyền hình qua vệ tinh; Dự án phủ sóng wifi tại các điểm tâm linh trên địa bàn tỉnh và các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; Dự án nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh. 

2. Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành:

a. Về Báo chí - Xuất bản, thông tin đối ngoại, in ấn, phát hành, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước báo chí; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc xử lý các vấn đề báo chí phản ánh. Theo dõi việc thực hiện tôn chỉ, mục đích và việc thực hiện Luật Báo chí của các cơ quan báo chí; Tăng cường quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành; hỗ trợ quản lý và hướng dẫn việc sát nhập Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; Tiếp tục đầu tư, chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các Trạm TTCS. Tổ chức tốt các nội dung Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa.

- Phát thanh truyền hình: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin tuyên truyền. Tập trung nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh và truyền hình, đổi mới nội dung và hình thức thể hiện với tiêu chí gần gũi, thiết thực với người nghe, người xem. Tổ chức thực hiện nhiều chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước; nâng cao tính chiến đấu trong các chương trình, bản tin thời sự, chú trọng tuyên truyền về bản sắc văn hóa du lịch Hà Tĩnh. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại theo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn.

b. Về BCVT, tần số vô tuyến điện:

-  Triển khai Kế hoạch Kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018; Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng mới 13 điểm BĐVHX. Kiểm tra dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn.

-  Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông xây dựng Quy hoạch HTKT VTTĐ theo quy định. Tổ chức Hội nghị tập huấn quy định về quản lý Tần số VTĐ cho các đơn vị sử dụng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống đặc biệt là phòng chống thiên tai, TKCN. Đảm bảo công tác thông tin liên lạc tại đợt diễn tập Khu vực phòng thủ.
- Triển khai thực hiện các nội dung số hóa truyền hình mặt đất; xây dựng chương trình hỗ trợ nhân dân chi phí lắp đặt đầu thu thu sóng Truyền hình theo chính sách của Nhà nước. 

c. Về Công nghệ thông tin, điện tử:

- Đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch 81 thực hiện Nghị quyết 36ª về Chính phủ điện tử, Kế hoạch CNTT năm 2018 của tỉnh; chỉ đạo và giám sát bảo đảm an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trong toàn tỉnh. Tổ chức thực hiện các chương trình phổ biến văn bản QPPL, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ cấp xã.
- Xây dựng Kế hoạch an toàn thông tin mạng giai đoạn 2018-2020; xây dựng danh mục CSDL của tỉnh. Tổ chức rà soát, đánh giá các phần mềm phục vụ quản lý và điều hành trực tuyến để lựa chọn phần mềm dùng chung toàn tỉnh.

- Triển khai các nội dung Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
- Triển khai tham mưu sắp xếp các đợn vị sự nghiệp CNTT theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.  

- Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI tiến hành thanh tra lĩnh vực truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện trên địa bàn; quản lý thuê bao di động trả trước, đại lý internet, tin nhắn rác và trò chơi trực tuyến, nội dung thông tin trên mạng;
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ thường xuyên, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh. Chủ động tiếp nhận và giải quyết những đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền của Sở. Tiến hành rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản mới ban hành, hồ sơ lưu trữ;

- Định kỳ tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Tần số, Vô tuyến điện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các huyện, thành phố, thị xã và đội ngũ cán bộ chủ trì cơ sở trên địa bàn.
4. Hoạt động sự nghiệp 

- Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Chuyên mục trên cổng; theo dõi, quản trị kỹ thuật máy chủ của Cổng; an toàn an ninh thông tin, bảo đảm Cổng hoạt động thông suốt 24/24 giờ. 
- Tổ chức nâng cấp Sàn Giao dịch thương mại điện tử của tỉnh với công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu về thông tin và thực hiện việc mua, bán sản phẩm của các doanh nghiệp trên Sàn; Đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng Doanh nghiệp điện tử cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ về duy trì, vận hành hệ thống điều hành tác nghiệp trực tuyến (MO-IO) của các đơn vị trên địa bàn; tổ chức các lớp đào tạo CNTT theo kế hoạch.
- Đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các đơn vị trên địa bàn; Quản trị thiết bị giám sát an ninh mạng BKAV-Network; Theo dõi cảnh báo và xử lý các đơn vị nhiễm mã độc Botnet trên địa bàn.
III.  GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan liên quan trên địa bàn, tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành kế hoạch 2018.
- Tiếp tục ổn định và nâng cao năng lực của bộ máy QLNN cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường hoạt động ở cơ sở; Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn quá trình thực hiện nhiệm vụ với cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Bám sát cơ sở, kịp thời xử lý các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp; tăng cường phối hợp trong quá trình phát triển ngành, tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới.
IV.  ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0 giai đoạn 2017-2020.
- Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Báo chí đến 2020, tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét tạo điều kiện phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động cho doanh nghiệp Mobifone Hà Tĩnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế xã hội, đầu tư phát triển ước 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;

- Ban VHXH-HĐND tỉnh;

- Sở KH-ĐT;

- Lãnh đạo Sở;
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PHỤ LỤC 1: CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI

(Kèm theo báo cáo số   38/BC-STTTT ngày 18/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2017
	Kế hoạch năm 2018
	Ước thực hiện đến 31/5/2018
	Ước thực hiện đến 30/6/2018
	Ghi chú

	
	
	
	Cả năm
	Trong đó:
	
	Giá trị
	So sánh (%)
	Giá trị
	So sánh (%)
	

	
	
	
	
	5 tháng
 đầu năm
	6 tháng 
đầu năm
	
	
	Với cùng kỳ năm 2017
	Với kế hoạch 2018
	
	Với cùng kỳ năm 2017
	Với kế hoạch 2018
	

	a
	b
	c
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/2
	7=5/4
	8
	9=8/3
	10=8/4
	 

	1
	Số thuê bao điện thoại/100 dân
	Thuê bao
	88,0
	87,0
	87,1
	90,0
	88,3
	101,5
	98,1
	88,5
	101,6
	98,3
	 

	2
	Số thuê bao Internet băng rộng mặt đất /100 dân
	Thuê bao
	7,0
	6,5
	6,6
	7,5
	7,7
	118,5
	102,7
	7,8
	118,2
	104,0
	 

	3
	Số xã có điểm phục vụ BCVT (bao gồm cả điểm BĐVHX và bưu cục các cấp)
	Xã
	257,0
	257,0
	257,0
	258,0
	257,0
	100,0
	99,6
	257,0
	100,0
	99,6
	 

	4
	Tỷ lệ xã có điểm phục vụ BCVT 
	%
	98,1
	98,1
	98,1
	98,4
	98,1
	100,0
	99,7
	98,1
	100,0
	99,7
	 

	5
	Số Trạm TTKD được xây dựng
	Trạm
	6,0
	0,0
	7,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,0
	85,7
	40,0
	 

	6
	Tỷ lệ Ứng dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử, trong gửi nhận văn bản điện tử của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện 
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 

	7
	Tỷ lệ Văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa CQNN trên địa bàn tỉnh được trao đổi dưới dạng điện tử
	%
	98,5
	95,0
	95,0
	100,0
	99,0
	104,2
	99,0
	99,0
	104,2
	99,0
	 

	8
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của UBND cấp xã với các cơ quan cấp tỉnh và huyện
	%
	96,0
	89,0
	90,0
	100,0
	98,0
	110,1
	98,0
	98,0
	108,9
	98,0
	 

	9
	Tỷ lệ cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có hạ tầng an toàn thông tin, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin trong tình hình mới
	%
	63,0
	63,0
	63,0
	70,0
	63,0
	100,0
	90,0
	63,0
	100,0
	90,0
	 

	10
	Tỷ lệ CB chuyên trách CNTT được đào tạo chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ được quy định tại Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh
	%
	95,0
	95,0
	95,0
	100,0
	96,0
	101,1
	96,0
	97,0
	102,1
	97,0
	 

	11
	Tỷ lệ UBND cấp huyện triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử
	%
	80,0
	77,0
	77,0
	100,0
	100,0
	129,9
	100,0
	100,0
	129,9
	100,0
	 

	12
	Tỷ lệ UBND cấp xã triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử
	%
	20,0
	4,0
	4,0
	40,0
	91,0
	2.275,0
	227,5
	91,0
	2.275,0
	227,5
	 

	13
	Số DVC mức độ 3, 4 được xây dựng 
	DVC
	1.501,0
	629,0
	629,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	14
	Tỷ lệ người dân khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 trên địa bàn
	%
	75,0
	64,0
	65,0
	85,0
	77,0
	120,3
	90,6
	77,0
	118,5
	90,6
	 

	15
	Tỷ lệ người dân khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn
	%
	48,0
	34,0
	36,0
	55,0
	48,0
	141,2
	87,3
	49,0
	136,1
	89,1
	 

	16
	Tỷ lệ doanh nghiệp khai thác dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn
	%
	100,0
	98,0
	98,0
	100,0
	99,0
	101,0
	99,0
	99,0
	101,0
	99,0
	 

	17
	Doanh thu toàn ngành
	Tỷ đồng
	2.200,0
	890,0
	1.060,0
	2.500,0
	1.077,0
	121,0
	43,1
	1.280,0
	120,8
	51,2
	 


(b/c)
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